Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                Tuần 22 – Lớp 3A

   Thứ Hai ngày 05 tháng 2 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 3 (tuần 21) - Phân biệt: iêu/ươu. 
Luyện viết đoạn văn nêu tình cảm về một khu vườn.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng viết được đoạn văn tình cảm của em về một khu vườn mà em yêu thích.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt  iêu/yêu .ấc/âtkhi viết chính tả.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT3)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức:
Vận dụng đọc và thuộc câu thành ngữ tục ngữ trong chủ điểm
+ Củng cố, rèn kĩ năng đối thoại giới thiệu về mình
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả iêu/ươu, 
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/13Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 13 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/13: Điền “iêu” hoặc “ươu” vào chỗ trống thích hợp để hoàn chỉnh câu tục ngữ  sau

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
* Thành ngữ tục ngữ , ca dao nói  là kho tàng nói về kinh nghiệm sống, dăn dạy con cháu của cha ông ngày trước, chúng ta cần vận dụng và giữ gìn.
	
-1 Hs lên chia sẻ.
Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
Có lưng hũ rượu 
Có khướu đánh đu
- HS đọc lại câu tục ngữ và chữa bài vào vở.

	Bài 3/14: Nêu tình cảm của em về một khu vườn mà em yêu thích.

 Gợi ý:
Cần giới thiệu về mình nhắn cho mẹ
Hỏi thăm sức khỏe , tình hình của mẹ
Giới thiệu về thông tin học tập mình định trao đổi
	Ông ngoại em có một khu vườn trồng na mà em rất yêu thích.khi em đến ông chơi em thường theo ông ra vườn.em xem ông làm vườn chăm sóc cây.ông vun gốc bón phân cho cây ,cây xanh tốt. mùa quả chín của ông những cây na sai trĩu quả.mùa quả chín ông hái trái na chín cho em ăn ngon ngọt . em yêu thích nhất vườn na của ông em.

	3. HĐ Vận dụng
- Nói lại nội dung vườn cây mà em yêu thích nhất
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau. Ôn tập tuần 22
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ




- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
_________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
          Tiết 1: Xăng – ti – mét vuông

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông
+ Mối liên hệ các đơn vị do diện tích
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông
+ Mối liên hệ các đơn vị do diện tích
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 3/ 15 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 15,16 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: /VLT tr.15
Viết số đo hoặc cách đọc thích hợp
 1232 cm2
Một nghìn hai trăm ba mươi hai xăng ti mét vuông




3478 cm2
…



-….
Chín nghìn không trăm ba mươi xăng ti mét vuông



7501 cm2
….



 GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt đọc viết số có gắn đơn vị đo xăng ti mét vuông 
	
- Cho HS quan sát 
- Học sinh nêu cách tính và trả lời vào ô tương ứng


- Học sinh làm hoàn thiện vào vở: 
- HS nối tiếp trả lời, đổi vở soát
-3478 cm2  đọc là: ba nghìn bốn trăm bảy mươi tám xăng ti mét vuông
- Chín nghìn không trăm ba mươi xăng ti mét vuông: viết là 9030 cm2
-7501 cm2  đọc là bảy nghìn năm trăm linh một xăng ti mét vuông.

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Tính  (VLT/15)
- GV cho học sinh làm bảng con, điền vở
a/ 161cm2 + 138 cm2=
785 cm2  + 64 cm2 =
b/ 873 cm2  - 256 cm2  =
372 cm2 - 49 cm2=
c/ 32 cm2 x 3=
18 cm2x5=
d/ 48 cm2: 8=
63 cm2: 3 =
- Cho học sinh nêu các bước thực hiện:
Dựa theo tìm thành phần chưa biết của phép tính
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách thực hiện các phép tính với đơn vị xăng ti mét vuông
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a/ 161cm2 + 138 cm2= 299 cm2
785 cm2  + 64 cm2 =849 cm2
b/ 873 cm2  - 256 cm2  =617 cm2
372 cm2 - 49 cm2=323 cm2
c/ 32 cm2 x 3=96 cm2
18 cm2x5=90 cm2
d/ 48 cm2: 8=8 cm2
63 cm2: 3 =7 cm2

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, nêu lại các bước thực hiện


	* Bài 3: VLT/16:? Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)
	Hình chữ nhật

	Chiều dài (cm)
	Chiều rộng (cm)
	Diện tích cm2

	9
	4
	36

	17
	3
	

	12
	8
	

	14
	4
	



- GV cho học sinh đọc mẫu, tìm hiểu cách tính, nêu cách tính diện tích hình chữ nhật, vận dụng làm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bày toán có lời văn dạng liên quan đến phép nhân, chia
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
	Hình chữ nhật

	Chiều dài (cm)
	Chiều rộng (cm)
	Diện tích cm2

	9
	4
	36

	17
	3
	51

	12
	8
	96

	14
	4
	56




	* Bài 4: VLT/16: 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bạn Khánh vẽ một hìnhchữ nhật trên giấy ô vuông rồi cắt đi một phần, phần còn lại như hình dưới đây
A/ 112 cm2
B/ 102 cm 2
C/ 62 cm 2
D/ 50 cm 2
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt vận dụng bài tính diện tích liên quan đến cắt ghép hình
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Vậy khoanh vào C


	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh nối tiếp nêu khái niệm và cách đọc đơn vị đo Xăng ti mét vuông.
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 22
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
___________________________________________

Tiếng Anh
Unit 5: Sports & hobbies – Review & Practice 1, 2
GV Bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
             
Thứ Ba ngày 06 tháng 2 năm 2024
Học 2 tiết TV (Bài 8) của ngày thứ Tư
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 1: Luyện đọc: Mùa xuân
(Hướng dẫn HS tự học và làm BT ở nhà)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: cảM nhận sự thay đổi và vẻ đẹp của mùa xuân
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài : Mùa xuân
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.







- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “mùa xuân
- - Luyện đọc từ khó: chích chòe, chúm chím, trụi lá, lốm đốm
- Luyện đọc câu dài:Xem kìa,/ một đôi chích chòe lặng lẽ/ bay là là trong vườn,/ chúng nối đuôi nhau/ vèo hết cây khế,/lượn xuống bể non bộ,/bắt sâu/bắt kiến,/không một tiếng động.//
- Luyện đọc diễn cảm bài
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1/ 15 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/ 15,16 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/15
- Gọi HS đọc diễn cảm bài : Mùa xuân
– trang 15 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	      GV chốt: vẻ đẹp của mùa xuân và sự thay đổi của cảnh vật khi mùa xuân đến.
* Bài 2/15 Trả lời câu hỏi 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
a.Những điều gì cho thấy mùa xuân đang được thai nghén? Đánh dâu X vào ô trống trước câu trả lời đúng? 
- Cây bưởi bắt đầu mai phục những nhánh lá non và những nụ hoa tròn bé xíu
- Đôi chích chòe lặng lẽ bay là là trong vườn.
- Cây đào lỗ đỗ  lá úa đỏ
- Hương hoa bưởi lan toa khắp vườn.
- Cây cối sửa soạn thay áo mới
b. Emhiểu “mặt đất rì rầm” nghĩa là gì?
A/ Các con vật nói chuyện với nhau.
B/ Mặt đất chuẩn bị cho sự sinh sôi nảy nở khi mùa xuân đến.
C/ Cây cối nói chuyện với nhau
c. Trong bài văn chi tiết nào báo hiệu mùa xuân đến đầu tiên ?
A/ Cây lá lặng lẽ
B/Tiếng chích chòe vang lên lảnh lót
C/ Cây đào thân trụi lá đã lốm đốm những nụ phớt hồng
d. Em thích nhất hình ảnh nào của mùa xuân được miêu tả trong bài vì sao?
E, Xếp các chi tiết dưới đay vào nhóm thích hợp:
1.Cây cối sửa soạn thay áo mới. 2 Cây đào thân trụi lá đã lốm đốm những nụ phớt hồng. 3 Đôi chích chòe lặng lẽ bay là là trong vườn. 4 Những con ong mật tíu tít bay đến những chùm hoa chúm chím. 5 Cây đào lỗ đỗ lá úa đỏ. 6 Tiếng chích chòe hót vang lảnh lót. 7 Cây bưởi bắt đầu mai phục những nhánh lá non và những nụ hoa tròn bé xíu. 8 Hương hoa bưởi lan tỏa khắp vườn.
	Những chi tiết cho thấy mùa xuân đang thai nghén
M: 
	Những chi tiết cho thấy mùa xuân đến


- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
	


- HS chữa bài vào vở.
a. Tích vào 
X- Cây đào lỗ đỗ  lá úa đỏX

- Cây cối sửa soạn thay áo mới

b.  Khoanh vào B
c. Khoanh vào B
d. Học sinh nối tiếp nêu theo ý riêng của mình
 
















	Những chi tiết cho thấy mùa xuân đang thai nghén
	Những chi tiết cho thấy mùa xuân đến

	M: 1,3,5
	2,4,6,7,8




	   GV chốt: Cảnh vật thay đổi, vẻ đẹp lung linh khi mùa xuân đến
	

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần trồng và chăm sóc cây cối, môi trường ,bảo vệ vẻ đẹp của cảnh vật, môi trường luôn đẹp quê hương.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- Mùa xuân trăm hoa đua nở cây cối cảnh vật tươi đẹp vui nhộn hơn.
- HS nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
__________________________________________________

  Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tăng cường tập viết: Ôn chữ hoa P, Q
(Hướng dẫn HS tự học và làm BT ở nhà)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, HS thực hiện được một số yêu cầu:
- Viết đúng chữ viết hoa P, Q cỡ nhỏ, viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa P, Q
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
- Có kĩ năng viết chữ hoa đúng mẫu, sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
1. GV:
- Kế hoạch bài dạy, chữ mẫu
- Vở tập viết và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. HS: vở Tập viết
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1. Luyện viết.
- Mục tiêu: 
+ Viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa P, Q
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1.2. Hoạt động 2: Viết ứng dụng (làm việc cá nhân, nhóm 2).
a. Viết tên riêng.
- GV mời HS đọc tên riêng.
- GV yêu cầu HS viết tên riêng vào vở.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
b. Viết đoạn
- GV yêu cầu HS đọc câu.
- GV giới thiệu câu ứng dụng: 
- GV nhắc HS viết hoa các chữ trong câu thơ: Lưu ý cách viết thơ lục bát.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV yêu cầu nhận xét chéo nhau trong bàn.
- GV chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	

- HS đọc tên riêng: 
- HS lắng nghe.

- HS viết tên riêng vào vở.

- 1 HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe.

- HS viết câu thơ vào vở. 
- HS nhận xét chéo nhau.


	2. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video cảnh một số làng quê ở Việt Nam. 
+ GV nêu câu hỏi em thấy có những cảnh đẹp nào mà em thích ở một số làng quê?
- Hướng dẫn các em lên kế hoạch nghỉ hè năm tới vui vẻ, an toàn.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________
Công nghệ
Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Kể được tên một số vật liệu, dụng cụ đơn giản để làm thủ công
- Sử dụng các dụng cụ làm thủ công đúng cách và an toàn.
- Sử dụng công nghệ: Sử dụng các dụng cụ làm thủ công đúng cách và an toàn.
- Tự chủ và tự học: sử dụng các dụng cụ và vật liệu phù hợp để trang trí thêm góc học tập và giúp hỗ trợ việc học tập hiệu quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận ra những tình huống mất an toàn trong sử dụng các dụng cụ, vật liệu làm thủ công nói riêng và dụng cụ, vật liệu khác trong sinh hoạt gia đình nói chung và đề xuất được các giải pháp phù hợp.
- Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học về dụng cụ, vật liệu vào học tập và cuộc sống hằng ngày trong gia đình.
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn dụng cụ, vật liệu trong gia đình. Có ý thức sắp xếp dụng cụ, vật liệu gọn gàng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GV: một số dụng cụ thủ công; sản phẩm mẫu thủ công; tranh ảnh ở sách giao khoa; 
- HS: SGK, VBT, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 
TIẾT 2
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động: Mở đầu 
a. Mục tiêu: Huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vật dụng thủ công để làm các sản phẩm thủ công. Kích thích tính tò mò, sự hứng thú và tạo tâm thế học tập cho HS.
b. Cách thức tiến hành: 
- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi trên powerpoint trả lời các câu hỏi và dẫn dắt vào bài học:
1. Kể tên 2 sản phẩm thủ công mà em biết.
2. Đâu là dụng cụ và vật liệu làm thủ công?
3. Đưa hình ảnh 1 sản phẩm thủ công và hỏi: Sản phẩm thủ công này được làm từ vật liệu và dụng cụ làm thủ công nào?
[image: ]
(Vật liệu: Vải nỉ, chỉ màu Dụng cụ: Kéo, bút chì)
- GV gọi HS chơi 
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học: Để làm được các sản phẩm thủ công ta cần phải có vật liệu và dụng cụ. Vậy sử dụng dụng cụ làm thủ công như thế nào để là đúng cách và đảm bảo an toàn cô và các em sẽ cùng học.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới 
HĐ 3: Tìm hiểu cách sử dụng dụng cụ làm thủ công 
a. Mục tiêu: Giúp HS biết cách sử dụng dụng cụ làm thủ công đúng cách và an toàn.
b. Cách thức tiến hành
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi theo nhóm 4: Ghép đôi
- GV cho HS chơi trò chơi “Ghép đôi”  tìm tên gọi phù hợp với các bức tranh. (GV chuẩn bị sẵn tranh và thẻ chữ phù hợp với tranh để HS thực hiện chơi ghép đôi theo nhóm 4)
+ Tranh
[image: ][image: ]
+ Thẻ chữ: Dụng cụ không phù hợp với vật liệu;Dụng cụ quá to so với vật liệu; Không tập trung khi sử dụng dụng cụ; Không cất gọn dụng cụ sau khi dùng xong.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV hỏi: 
+ Khi sử dụng dụng cụ không phù hợp với vật liệu có thể gây ra hậu quả gì? 
+ Nêu một số trường hợp làm bị thương người sử dụng do không chọn dụng cụ phù hợp?
+ Không tập trung và không cách gọn dụng cụ sau khi dùng gây nên hậu quả gì?
- GV kết luận: Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đàu sắc, nhọn. Tập trung khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh làm người khác bị thương. Cất dụng cụ vào hộp hoặc bao đựng và để nơi an toàn.
Hoạt động 2: Thực hành 
a. Mục tiêu: Giúp HS biết cách sử dụng các dụng cụ làm thủ côgn đúng cách và an toàn.
b. Cách thức tiến hành
- GV yêu cầu HS quan sát các hình 8 đến 13 và cho biết:
+ Để làm được sản phẩm ở hình 13 ta cần sử dụng những dụng cụ và vật liệu thủ công nào?

+ Nêu một số lưu ý khi sử dung compa, kéo, hồ dán?
+ Để tạo được sản phẩm này cần mấy bước?

- GV yêu cầu HS thực hành làm sản phẩm.
- GV quan sát, theo dõi, hướng dẫn HS trong quá trình làm sản phẩm
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí cụ thể.

- GV kết luận lại: Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đàu sắc, nhọn. Tập trung khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh làm người khác bị thương. Cất dụng cụ vào hộp hoặc bao đựng và để nơi an toàn.
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm 
a. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng các kiên thức đã học để áp dụng vào việc học tập ở nhà. Lựa chọn vật liệu phù hợp để tạo ra một số sản phẩm thủ công theo ý thích của mình.
b. Cách thức tiến hành: 
? Hôm nay em biết thêm những kiến thức gì?
? Nhắc lại nội dung bài học hôm nay?
? Em có cảm nhận gì về tiết học hôm nay?
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, tuyên dương
- Dặn dò: HS về nhà xem lại bài và xem trước tiết 2 của bài.
- Yêu cầu HS về nhà làm 1 sản phẩm thủ công bất kì và đánh dấu X để đánh giá kết quả thực hành theo tiêu chí sau:
	
	Tốt 
	Bình thường
	Không tốt

	Chọn vật liệu phù hợp
	
	
	

	Hình thức sản phẩm
	
	
	

	Sử dụng dụng cụ an toàn
	
	
	

	Vệ sinh, gọn gàng sau khi thực hành
	
	
	



	






- HS quan sát, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.




















- 1, 2 HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài











- HS chơi theo nhóm 4





- Đại diện các nhóm trình bày kết quả
- HS lắng nghe
- HS trả lời: 
+ Có thể làm hỏng dụng cụ hoặc vật liệu thậm chí có thể làm bị thương người sử dụng.
+ Kéo cắt miếng gỗ hoặc nhựa thì làm hư kéo nhưng khi cố gắng cắt có thể làm tay của người sử dụng bị trầy xước, chảy máu.
+ Có thể làm bị thương chính mình và người xung quanh.

- HS lắng nghe và một vài HS nêu lại.












- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

+ Để làm được sản phẩm ở hình 13 ta cần sử dụng những dụng cụ và vật liệu thủ công: Giấy màu, kéo, hồ dán, compa
+ HS nêu

+ HS trả lời: có 3 bước (vẽ đường tròn; cắt hình tròn; dán hình tròn)
- HS thực hành


- HS lắng nghe cùng các nhóm khác nhận xét và chọn  ra sản phẩm đẹp nhất.
- HS lắng nghe và nhắc lại.










- 1-2 HS chia sẻ
- 1 số HS nêu

- HS chia sẻ cảm nhận
- HS lắng nghe để thực hiện

















IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________     
      
(Nghỉ Tết Nguyện đán Giáp Thìn từ ngày 07/02/2024 đến ngày 14/02/2024)

Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 2:  Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
(Hướng dẫn HS tự học và làm BT ở nhà)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn tập xăng ti mét vuông, cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông
+ Vận dụng giải toán có lời văn .
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ôn tập xăng ti mét vuông, cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông
+ Vận dụng giải toán có lời văn .
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 16,17 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/16,17 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1:Đ,S? VLT tr.16
a.Diện tích hình vuông có cạnh 7 cm là
28 cm 2                                49 cm 2
b. Diện tích hình vuông có cạnh 5 cm là
25 cm 2                                20 cm 2



GV cho học sinh nối tiếp nêu tìm hiểu đề , nếu cách làm và làm bài
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt Cách giải tìm diện tích hình vuông
	


1 Học sinh làm bảng hay phiếu nhóm , lớp làm  vở

 Tìm kết quả ,điền vào ô trống bên cạnh Đ, S 
a. Điền Đ vào ô 49 cm 2
 Điền S vào ô 28 cm 2
b. Điền Đ vào ô 25 cm 2
 Điền S vào ô 20 cm 2
- HS đổi vở soát và nhận xét kết quả 
- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2:(VLT/16) Khoanh vào trước chữ đặt trước câu trả lời đúng
a.Diện tích băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 6 cm là
A/6 cm 2     B/60 cm 2  C/600 cm 2                        D /6m cm 2
b. Diện tích của miếng bìa hình vuông có chu vi bằng 2 dm là
A/4 cm2   B/16 cm2 C/20 cm2  D/25 cm2
c.Một hình vuông có cạnh 8cm ,diện tích của hình vuông đó bằng diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 4 cm và chiều dài hình chữ nhật là:
A/4 cm B/ 8cm C 16cm D/  32cm
- Cho học sinh tìm hiểu đề làm vở, 3 học sinh nêu giải thích cách chọn đáp án
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt vận dụng linh hoạt tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật
	
Học sinh đọc và quan sát, tính
ghi vào vở, học sinh nối tiếp nêu lớp lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào vở
a. Khoanh vào C
b. Khoanh vào D
c. Khoanh vào C

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/16: Từ  một tấm bìa hình vuông có diện tích 400 cm 2. Kiên cắt đi một hình chữ nhật có chiều dài 8 cm và chiều rộng 5 cm. Hỏi tấm bìa còn lại có diện tích là bao nhiêu xăng ti mét vuông?
- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề , cách làm tóm tắt và làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt giải toán có lời văn liên quan đến tính chu vi ,diện tích, cắt ghép hình vuông, hình chữ nhật.
	

- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật đã cắt đi là: 8x5 =40 (cm2)
Diện tích hình còn lại là:
400- 40 = 360 (cm2)
Đáp số 360 cm2
-HS liên hệ

	* Bài 4 /VLT/17
Một viên gạch men hình vuông có cạnh 20 cm, Tính chu vi hình chữ nhật được ghép bởi 5 viên gạch như thế 
[image: ]- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt vận dụng giải toán liên quan đến điều kiện 2 số liên tiếp
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Chiều dài hình chữ nhật được ghép bởi 5 viên gạch là: 20x 5= 100cm
Chu vi hình chữ nhật được ghép bởi 5 viên gạch là:
(100 +20)x 2= 240 (cm)
Đáp số 240 cm

	3. HĐ Vận dụng
- GV cho học sinh nêu cách tính chu vi, diẹn tích hình vuông, hình chữ nhật
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 22
	
- HS nghe

- HS thực hiện nối tiếp nêu miệng

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________________

Đạo đức
Bài 07: Khám phá bản thân (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Nêu được vì sao cần biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Thực hiện một số cách đơn giản tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: điều chỉnh hành vi , phát triển bản thân,kĩ năng kiểm soát,nhận thức, quản lí  bản thân,lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
-Rèn luyện để  phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc rèn luyện bản thân góp phần xây dựng đất nước
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy, thơ ca bài hát về chủ đề khám phá bản thân.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
Cách tiến hành:

	- GV cho chơi trò chơi: “Đi tìm điểm mạnh của bản thân ” theo nhóm 4 hoặc 5 để khởi động bài học.
+ GV gợi ý câu hỏi bạn nêu điểm mạnh của bản thân mình. Nhận xét, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.
- GV Kết luận, Ai cũng có điểm mạnh, chúng ta cần phát huy và nhân lên điểm mạnh của mình - GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nêu câu hỏi mình có điểm mạnh nào? Cho bạn trong nhóm trả lời

+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân về bạn
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
Tìm hiểu Sự cần thiết phải biết  điểm mạnh và điểm yếu của bạn thân. (Hoạt động nhóm)
Mục tiêu:
+ Học sinh hiểu được vì sao phải biết  điểm mạnh và điểm yếu của bạn thân.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, quan sát tranh đọc tình huống và trả lời câu hỏi:

+ Theo em nếu cứ nhút nhát Hà có biết được điểm mạnh của bản thân không? Vì sao?



+ Vì sao Hòa luôn chăm chỉ tập thể dục và ăn uống đủ chất?



+ Theo em vì sao cần phải biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân?











- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV chốt nội dung, tuyên dương các nhóm.
	- HS làm việc nhóm 4, cùng nhau đọc tình huống và thảo luận các câu hỏi và trả lời:
+  Nếu mãi nhút nhát ,Hà sẽ không thể nào biết được điểm mạnh của mình, Nhờ sự động viên của Mai, sự giúp đỡ của cô giáo, sự cố gắng của bản thân Hà đã khám phá ra khả năng của bản thân mà bạn chưa từng biết mình có trước đó.
+ Hòa dã tự nhận thức được mình có điểm yếu là thân hình nhỏ nhắn, gầy,Bạn đã lập kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch đó để khắc phục điểm yếu của bạn thân. 
+ Biết được điểm mạnh ,yếu của bản thân sẽ giúp em biết cách phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu đó. Biết rõ những khó khả năng, khó khăn của bản thân để đặt ra mực tiêu ohù hợp đồng thời còn giúp em giao tiếp, ứng xử tốt hơn với người khác.
+ Điểm yếu có thể thay đổi được nếu chúng ta thực sự cốgắng.Mỗi người cần nhìn nhạn điểm yêu theo chiều hướng tích cực,thay đổi một điểm yéu sẽ khiến bản thân tự tin hơn, phát triển theo hướng tích cực hơn
+ Mỗi người cần phất triển điểm mạnh của bản thân , khi phát triển điểm mạnh mỗi người sẽ thành công hơn.
- Các nhóm nhận xét nhóm bạn.

	3. Vận dụng.
Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức về tìm hiểu khám phá điểm mạnh của bản thân
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện phát huy điểm mạnh để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng hình thức thi “trồng cây thành công”
+ GV yêu cầu học sinh chia ra thành các nhóm (3-4 nhóm). Mỗi nhóm thực hành chia sẻ  cây thành công của nhóm mình
+ Gợi ý thành công có thể là: giải được bài toán khó, được cô khen bài làm tốt, giúp đỡ được 1 ai đó hay khắc phục được lỗi hay điểm yếu của mình
+ Mời các thành viên trong lớp nhận xét trao giải cho nhóm có nhiều thành công nhất.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia nhóm và tham gia thực hành nêu những thành tích và thành công trong học tập của mình và thành tích các hoạt động của bản thân đã làm cây thành công từ tiết 1

+ Lần lượt các nhóm thực hành theo yêu cầu giáo viên.

+ Các nhóm nhận xét bình chọn
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________

        Thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng việt
Tiết 2: MRVT về rừng núi. Đặt và trả lời câu hỏi “Ở đâu?”, “Khi nào?”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Củng cố từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm
+ Vận dụng tìm và đặt câu với từ chỉ đặc điểm.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT3,4)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm
+ Vận dụng tìm và đặt câu với từ chỉ đặc điểm.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/17 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài

	- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	




	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/17: 
Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp
: cây lá, lặng lẽ, lốm đốm, cây đào, tíu tít, chúm chím, cây cối, mặt đất, mây trời, nhè nhẹ
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ đặc điểm


- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc cách lại nhận biết của từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm
	
-1 Hs lên chia sẻ. 
Đáp án; 
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	cây lá, cây đào cây cối, mặt đất, mây trời
	lặng lẽ, lốm đốm, tíu tít, chúm chím, nhè nhẹ



-Hs trình bày miệng hoặc phiếu nhóm:

- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/17: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:

Hương hoa bưởi lan tỏa khắp vườn

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại quy tắc kết hợp từ chỉ sự vật với từ chỉ hoạt động
	
- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
Hương hoa bưỏi lan tỏa ở đâu?







	Bài 3/17: 
Tìm và ghi lại từ ngữ chỉ thời gian và địa điểm trong những câu sau:
-Buổi sáng, gà trống gáy ò..ó..o .. gọi mọi người thức dậy.
- Chủ nhật này,em đi tập bóng rổ.
- Trên sân khấu, các bạn đang biểu diễn văn nghệ
-Trong lớp , chúng em say sưa học bài.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV cho nhắc lại từ chỉ thời gian , địa điểm 
	Nối tiếp nêu bài làm, làm vở, 2 em làm phiếu nhóm và nêu giải thích
[bookmark: _GoBack]- Từ chỉ thời gian và địa điểm là:
- Buổi sáng
- Chủ nhật này,
- Trên sân khấu,
- Trong lớp ,

	3. HĐ Vận dụng
- Nêu đặc điểm từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm?
- Đặt câu có cụm từ chỉ thời gian địa điểm
- Gọi HS NX
- GV Chốt, nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 22
	
- HS nối tiếp nêu




- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
____________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ăn sạch

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS nhận biết được nguy cơ mất vệ sinh an cần thực phẩm trong gia đình, những tác động không tốt từ chế độ ăn uống không lành mạnh.
- Biết cách phát hiện, loại bỏ các thực phẩm không an toàn, luôn sử dụng thực phẩm sạch.
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn..
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát "Chiếc bụng đói" để khởi động bài học.
- GV mời HS đứng dậy tại chỗ và hướng dẫn một vài động tác và phỏng việc ăn uống như xúc cơm ăn, lau và miệng xoa bụng hài hước để Hs làm theo.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
  Kết luận: Một chiếc bụng đói tất nhiên phải ăn, tuy nhiên, không phải đố ăn nào ăn cũng đi được, chúng ta cần lựa chọn những những đồ ăn vừa ngon vừa sạch sạch.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- Nhảy điệu thủy "Chiếc bụng đói"

- HS thực hiện theo động tác của GV.


- Lắng nghe.

	2. Khám phá:
Mục tiêu:   
- HS nhận biết được nguy cơ mất vệ sinh an cần thực phẩm trong gia đình, những tác động không tốt từ chế độ ăn uống không lành mạnh. 
- Biết cách phát hiện, loại bỏ các thực phẩm không an toàn, luôn sử dụng thực phẩm sạch.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 1:  Kể chuyện tương tác về các bạn thích ăn đồ ăn nhanh( làm việc nhóm 4)
-GV đặt câu hỏi để lựa chọn hai HS tham gia vào câu chuyện: Có bạn nào trong lớp ta thích đồ ăn nhanh?
 - GV chọn hai bạn thích đồ ăn nhanh lên sắm vai hai nhân vật trong câu chuyện: Cậu bé "Hăm bơ gơ" và cô bé "Nước ngọt” 
[image: ]







 - GV mời 4-5 HS đưa ra những lí lẽ để thuyết phục các nhân vật trong câu chuyện suy nghĩ lại để chọn thói quen ăn uống lành mạnh hơn. (GV theo dõi để gợi ý hỗ trợ: gây béo phì, chất phụ gia,...)











- Nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương.
Kết luận: Đồ ăn nhanh với hương vị hấp dẫn tới tương được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu chúng ta ăn đồ ăn nhanh thi công xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.
 - GV đưa ra 3 bức tranh hoặc 3 thẻ từ
[image: ]- GV mời HS đưa ra ý kiến cho biết, trong 7 ngày (một tuần), minh nên ăn đồ ăn nhanh, ăn ở gia đình, ăn ở nhà hàng bao nhiêu ngày và vì sao?
	

- HS trả lời


- Hs lên sắm vai.
- HS đưa ra lý lẽ của mình:
Chúng ta không nên ăn đồ ăn nhanh vì:
- Không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: thức ăn nhanh thường được sản xuất trực tiếp trên đường phố, điều kiện và quá trình nấu nướng không hợp vệ sinh (sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, sử dụng phụ gia thực phẩm,...).
- Cung cấp nhiều chất béo và cholesterol cho cơ thể gây bệnh béo phì, máu nhiễm mỡ, ung thư,...
- Một số loại thức ăn nhanh như xúc xích, thịt xông khói,... chứa hàm lượng muối và chất bảo quản cao, dễ dẫn đến các bệnh về tim, thận, làm tăng huyết áp,...
- Sử dụng thức ăn nhanh nhiều còn có thể khiến chúng ta bị thiếu chất và mất cân đối về dinh dưỡng.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét câu trả lời của bạn.
 





-  HStrả lời.
 Trong 7 ngày mình nên ăn đồ ăn nhanh 1- 2 lần trong tuần. Ăn nhà hàng 1 - 2 lần. Ăn bữa com gia đình hầu hết các ngày trong tuần. Vì ăn đồ ăn nhanh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+  HS nhận biết được những thực phẩm không an toàn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Mở rộng và tổng kết chủ đề.
- Chơi trò chơi:  Thám tử sạch.

[image: ]
 - GV dẫn tắt trò chơi: Thám tử sạch
 - GV đề nghị HS lớp lập thám tử để đi truy vết thực phẩm bẩn ở các địa điểm khác nhau. 
 - GV phổ biến luật chơi.
- Tiến hành cho HS chơi.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo việc làm của mình.
- Mời nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Kết luận: “Thực phẩm bẩn" luôn rất tinh ranh và nguy hiểm. Chúng có thể ẩn nấp ở bất kì đâu, vì vậy, trải chúng ta đều là một Thảm trả sau để phát hiện và loại bỏ chúng ở mọi nơi.
	








- HS chia nhóm lập thám tử.

- Lắng nghe luật chơi
- Các nhóm thám tử truy vết và ghi ra giấy những thực phẩm không sạch.
- Các nhóm báo cáo.
- Nhóm khác bổ sung.
- Các HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Cùng người thân thực hiện: kiểm tra thực phẩm tại gia đình để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, loại bỏ những thức ăn hỏng, ôi thiu, quá hạn,...
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________

Mĩ thuật
Bài 11: Ống đựng bút tiện dụng (tiết 2)
Gv bộ môn thực hiện   
    Thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024
Học 1 tiết Toán (Bài 53 – tiết 1) của ngày thứ Tư

Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 3:  Luyện tập chung
(Hướng dẫn HS tự học và làm BT ở nhà)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tính chu vi diện tích hình chữ nhật, hình vuông (ôn tập).
+Giải toán liên quan tính chu vi diện tích hình chữ nhật và hình vuông(ôn tập)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tính chu vi diện tích hình chữ nhật, hình vuông (ôn tập).
+Giải toán liên quan tính chu vi diện tích hình chữ nhật và hình vuông(ôn tập)
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 17 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 17,18 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: VLT tr 17
Hoàn thành bảng sau
a.
	Độ dài cạnh hình vuông cm
	7
	4
	3
	9
	6

	Chu vi hình vuông cm
	
	
	
	
	

	Diện tích hìnhvuông cm2
	
	
	
	
	



b.  
	Chiều dài hình chữ nhật cm
	12
	15
	75
	105
	45

	Chiều rộng hình chữ nhật cm
	2
	7
	4
	6
	9

	Chu vi hình chữ nhật cm
	
	
	
	
	

	Diện tích hình chữ nhật cm2
	
	
	
	
	



- Cho HS tính nháp nêu kết quả, ghi vở 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt về tính chu vi và diện tích hình vuông, hình chữ nhật
	



-HS nêu cách làm nối tiêp nêu và viết vở, phiếu
	Độ dài cạnh hình vuông cm
	7
	4
	3
	9
	6

	Chu vi hình vuông cm
	28
	16
	12
	36
	24

	Diện tích hìnhvuông cm2
	49
	16
	9
	81
	36


b.
	Chiều dài hình chữ nhật cm
	12
	15
	75
	105
	45

	Chiều rộng hình chữ nhật cm
	2
	7
	4
	6
	9

	Chu vi hình chữ nhật cm
	28
	44
	158
	222
	88

	Diện tích hình chữ nhật cm2
	24
	105
	300
	630
	405



- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Nối mỗi hình với kết quả chu vi và diện tích của hình đó (VLT/18)
[image: ]- GV cho học sinh làm bảng con giải thích cách làm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt các bước tính chu vi diẹn tích hình vuông, hình chữ nhật

	

- HS nêu cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào vở
[image: ]
- HS đổi vở ,nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/18 :
Người ta ốp 100 viên đá hình vuông có cạnh 3 cm lên tường để trang trí. Tính diện tích phần ốp đá trên tường đó, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng bài toán giải bằng hai phép tính
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Bài giải
Diện tích một viên đá là:
3 x3 = 9 (cm2)
Diện tích tường phần ốp đá là:
9 x100 = 900 (cm2)
Đáp số 900 cm2

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: VLT/18 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Diện tích hình H là:
A, 288 cm2                    B/ 72 cm2
C/ 298 cm2                    D 216 cm2
 [image: ]
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách so sánh số theo điều kiện
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm:
- Hình chữ nhật nhỏ có diện tích là:
 12 x6 = 72 cm 2
Hình chữ nhật lớn hơn có diện tích là: 36 x 6 = 216 cm 2
Diện tích hìn H là: 72+216=288 cm 2
Vậy ta khoanh vào A 

	3. HĐ Vận dụng
GV cho ví dụ củng cố về:
- Nêu cách tính chu vi diện tích hình chữ nhật, hình vuông, Vận dụng tính liên hệ thực tế.
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 23 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiếng Anh
Unit 6: Toys – Lesson 1.2
GV Bộ môn thực hiện
____________________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
SHL: Chủ đề – Thực phẩm sạch

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS nhận biết được nguy cơ mất vệ sinh an cần thực phẩm trong gia đình, những tác động không tốt từ chế độ ăn uống không lành mạnh. 
- Biết cách phát hiện, loại bỏ các thực phẩm không an toàn, luôn sử dụng thực phẩm sạch.
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn..
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
Cách tiến hành:

	- GV tổ chức hát để khởi động bài học. 
+  Cho HS hát theo giai điệu bài hát “Bàn tay mẹ”
+ Cơm con ăn và nước con uống từ đâu?
+ Mẹ nấu ăn ở đâu?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- Cơm con ăn từ tay mẹ nấu và nước con uống từ tay mẹ đun.

- Mẹ nấu ăn ở trong bếp

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt theo chủ đề:
- Mục tiêu: 
+  HS chia sẻ với bạn kết quả công việc của thám tử sạch của gia đình. 
+ Thực hành và nhận biết và loại bỏ thực phẩm bẩn để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Chia sẻ thu hoăch sau trải nghiệm (làm việc nhóm 2)
GV mời HS chia sẻ với bạn ngồi cạnh về công việc mình đã thực hiện theo những yêu cầu  sau:
 + Em chọn công việc nào của Thám tử Sạch để thực hiện? 
+Ai làm việc này cùng em? 
+ Có phát hiện được thực phẩm bẩn không? Đó là gì?
GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

Kết luận: Với giác quan tinh nhạy của Thám tử Sạch, thực phẩm bẩn sẽ bị loại bỏ
Hoạt động 4. Chia sẻ với bạn kinh nghiệm phát hiện thực phẩm không an toàn và lựa chọn thực  phẩm sạch( hoạt động nhóm 4)
- GV cho HS thảo luận tao đổi kinh nghiệm phát hiện thực phẩm không an toàn và lựa chọn thực  phẩm sạch
Gợi ý.
 -Nêu những giác quan cần sử dụng để đánh giá thực phẩm an toàn hay không an toàn? 
+ Nêu những kiến thức em mới biết thêm về cách lựa chọn thực phẩm sạch.
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- Chia sẻ cách bảo quản thực phẩm sao cho tươi ngon và an toàn.
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- Các nhóm trình bày vào tờ giấy A1, viết vẽ, trang trí đẹp và treo lên các góc lớp
Kết luận: GV mời  cả lớp củng đi đến các góc lớp để đọc và nhận xét các bí kíp mới được chia sẻ, GV để nghị HS lấy số, bút ghi lại những kinh nghiệm thú vị mà em chưa biết,
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- HS chia sẻ với bạn ngồi cạnh bàn  về công việc mình đã thực hiện theo những yêu:

+ Hs trả lời theo ý kiến của mình.

+ Làm việc cùng bố, mẹ….
+ Hs trả lời.

- Nhóm khác bổ sung.
- Các HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.






- HS thảo luận tao đổi kinh nghiệm phát hiện thực phẩm không an toàn và lựa chọn thực  phẩm sạch
+ Những giác quan cần sử dụng để đánh giá thực phẩm an toàn hay không an toàn: thị giác, thính giác.
+ Cách lựa chọn thực phẩm sạch:
	Đô ăn
	Đồ uống

	Chọn hoa quả: tươi, không bị héo, dập nát.
	 Các đồ uống có lợi cho sức khoẻ: nước khoáng, sữa, sữa chua uống men sống,…

	Chọn thịt: có màu tươi, đàn hồi tốt, săn chắc, không có mùi và không bị nhão, chảy nước.
	

	Chọn rau: tươi, không bị héo, dập nát hay có lá vàng.
	 
Các đồ uống nên hạn chế: nước ngọt, nước có ga,…

	Chọn đồ đóng sẵn: bao bì còn nguyên vẹn, ngày sản xuất mới và hạn sử dụng xa.
	


- Cách bảo quản thực phẩm tươi ngon và an toàn:
+ Để khoai tây không mọc mầm ta cần bỏ khoai tây vào túi bóng đen, thùng gỗ, hộp các tông,.. và để ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
+ Để quả chanh tươi lâu, ta cần rửa sạch, để ráo, cho và túi zip kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.
+ Sữa đã mở nắp, phải bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh và trong khoảng thời gian 1-2 ngày kể từ khi mở nắp.
- Trưng bày góc lớp sản phẩm của mình.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Cùng với người thân thường xuyên chọn mua đồ ăn sạch, đồ uống lành cho gia đình, thảo luận với người thân về nhãn mác hàng hoá được bán trong siêu thị, ngoài chợ.
- Tìm hiểu thêm về cách bảo quản thực phẩm sao cho tươi ngon và an toàn.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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